
STT MSSV HỌ TÊN LỚP HỘ KHẨU
ĐTB HỌC 

KỲ

XẾP 

LOẠI

1 DDL231108 Chau Si Kim Ngân DH24DL
Thị xã Tân Châu, Kiên 

Giang
8,66 Giỏi

2 DKT232262 Neáng Sây Nich DH24KT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
8,66 Giỏi

3 DHH211081 Trương Văn Tứ DH22HH
Huyện Trần Văn Thời, 

Cà Mau
8,62 Giỏi

4 DNV201017 Lâm Thị Hồng Tươi DH21NV
Huyện Vĩnh Thạnh, 

Cần  Thơ
8,57 Giỏi

5 DAV227333 Neáng Đa Ra DH23AV
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
8,46 Giỏi

6 DAV227335 Chau Vi Sna DH23AV
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
8,46 Giỏi

7 DMN200087 Neáng Pốt DH21MN2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
8,46 Giỏi

8 DMN210073 Lương Hoàng Nhi DH22MN
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
8,46 Giỏi

9 DNV230929 Lâm Thị Tường Vi DH24NV
Huyện Vĩnh Thạnh, 

Cần Thơ 
8,46 Giỏi

10 DDL231104 Dương Thị Hiếu DH24DL
Huyện Thoại Sơn, An 

Giang
8,38 Giỏi

11 DGT230331 Neáng Chanh Tha DH24GT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
8,29 Giỏi

12 DQM235009 Chau Sây Ha DH24QM
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
8,28 Giỏi

13 DKT232229 Neàng Quy Kia DH24KT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
8,27 Giỏi

14 DTP218606 SUY SEYHA DH22TP Battambang 8,24 Giỏi

15 DDL231107 Khách Điêu Khin DH24DL
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
8,22 Giỏi
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16 DQT231634 Lâm Trấn Khang DH24QT
Huyện Châu Thành, 

An Giang 
8,17 Giỏi

17 DCN233237 Chau Ton DH24CN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
8,15 Giỏi

18 DTP218603 HENG SOTHEARA DH22TP Takeo 8,13 Giỏi

19 DKT232228 Néang Sóc Khương DH24KT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
8,11 Giỏi

20 DDL201146 Neáng Chanh Đa DH21DL
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
8,09 Giỏi

21 DTP218605 SAS REAKSA DH22TP Kandal 8,09 Giỏi

22 DQT207944 Neàng Thea Ri DH21QT3
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
8,06 Giỏi

23 DVN226373 Neáng Bal Nha DH23VN1 
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
8,06 Giỏi

24 DNH212675 Sơn Thị Tuyết Trinh DH22NH2
TP. Rạch Giá, Kiên 

Giang
7,99 Khá

25 DTP218602 NGOV SREYPHORS DH22TP Takeo 7,99 Khá

26 DNV211176 Neáng Sa Vinh DH22NV
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,97 Khá

27 DMN230010 Néang Kim Hạnh DH24MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,96 Khá

28 DMN230051 Neáng Vi Phol DH24MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,96 Khá

29 DGT220221 Nguyễn Thị Huyền Trân DH23GT2 
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,89 Khá

30 DKT232234 Neàng Kim Liên DH24KT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,89 Khá

31 DMN230050 Neáng Sóc Phinl DH24MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,89 Khá

32 DTP218604 THOEURN PANHA DH22TP Kandal 7,89 Khá



33 DAV207412 Néang Niết DH21AV
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,87 Khá

34 DDL211331 Chau Kim Sêng DH22DL
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,86 Khá

35 DGT200632 Châu Nguyễn Tường Vy DH21GT2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,86 Khá

36 DBT203552 Châu Ngọc Chưng DH21BT
Huyện Kiên Lương, 

Kiên Giang
7,85 Khá

37 DAV217398 Neáng Đa Ly Na DH22AV2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,8 Khá

38 DVN226464 Neáng Phếch Sô Phia DH23VN2 
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,80 Khá

39 DMN220002 Neáng Kim Anh DH23MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,79 Khá

40 DGT200518 Trần Thị Mỹ Ngân DH21GT2
Huyện Châu Thành, 

An Giang 
7,77 Khá

41 DGT230214 Danh Thị Trang Đài DH24GT
Huyện Châu Thành, 

An Giang 
7,75 Khá

42 DBT233472 Chau Sao DH24BT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,73 Khá

43 DGT220144 Néang Sóc Khum DH23GT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,73 Khá

44 DGT230260 Neáng Lai DH24GT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,73 Khá

45 DMN220003 Néang Châu Line Đa DH23MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,73 Khá

46 DMN220027 Neáng Sóc Ry DH23MN 
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,72 Khá

47 DTP218609 PECH SOVUTHIKA DH22TP Battambang 7,71 Khá

48 DAV207361 Neang Đa Ny DH21AV
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,70 Khá

49 DVH201387 Triệu Thị Bảo Trân DH21VH
Huyện Châu Thành, 

An Giang 
7,70 Khá



50 DKT232238 Neáng Đa Ly DH24KT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,69 Khá

51 DTP213561 Chau Chanh Thai DH22TP
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,69 Khá

52 DTP218601
CHHUM 

CHHORNMAREN
DH22TP Takeo 7,69 Khá

53 DMN200106 Hứa Thị Ngọc Thoại DH21MN2 
Huyện Thoại Sơn, An 

Giang
7,68 Khá

54 DMN230030 Nèang Si Nat DH24MN
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,68 Khá

55 DSH213229 Thị Cẩm Ly DH22SH
Huyện Hòn Đất, Kiên 

Giang
7,67 Khá

56 DAV227322 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc DH23AV
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,66 Khá

57 DGT210550 Neáng Si Hêne DH22GT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,66 Khá

58 DMN200093 Neàng Na Rin DH21MN2
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,64 Khá

59 DMN200012 Neáng Linh Đẹp DH21MN1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,63 Khá

60 DNH202081 Neàng Sóc Riêm DH21NH2
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,63 Khá

61 DGT210635 Danh Phạm Bảo Nhi DH22GT2
Huyện Châu Thành, 

Kiên Giang
7,58 Khá

62 DCN223013 Chau Nết DH23CN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,56 Khá

63 DTH235713 Huỳnh Minh Nhật DH24TH
Huyện Châu Thành, 

An Giang 
7,56 Khá

64 DTA217622 Neáng Kim Anh DH22TA2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,55 Khá

65 DGT200657 Néang Ka Thi DH21GT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,54 Khá

66 DAV217346 Neáng Sóc Chânh DH22AV1
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,53 Khá



67 DGT210689 Neáng Na Li Sa DH22GT1
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,53 Khá

68 DGT230216 Neáng Thach Đao DH24GT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,53 Khá

69 DGT230259 Chau Phék Kra DH24GT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,52 Khá

70 DGT200569 Ngô Danh Diễm Quỳnh DH21GT2
Huyện Thoại Sơn, An 

Giang
7,51 Khá

71 DGT230263 Neáng Chanh Lâp DH24GT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,51 Khá

72 DTO210969 Liêu Thiêng Lãm DH22TO
Huyện Châu Thành, 

An Giang 
7,51 Khá

73 DMN220009 Neáng Sóc Kim DH23MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,43 Khá

74 DQT208071 Neàng Thị Vàng DH21QT3
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,43 Khá

75 DVH211374 Thị Kim Xuyến DH22VH
Huyện Vĩnh Thuận, 

Kiên Giang
7,43 Khá

76 DMN200083 Neáng Sóc Phol DH21MN2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,41 Khá

77 DGT200572 Neàng Srây Rót DH21GT2
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,39 Khá

78 DGT200559 Neáng Sóc Phonl DH21GT2
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,38 Khá

79 DTA227469 Quách Ngọc Niệm DH23TA2
Huyện Giang Thành, 

Kiên Giang
7,38 Khá

80 DBT213837 Danh Như Ngọc DH22BT
Huyện Hòn Đất, Kiên 

Giang
7,37 Khá

81 DBT214006 Neáng Rung Rương DH22BT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,37 Khá

82 DMN220008 Châu Thiên Kim DH23MN
Huyện An Phú, An 

Giang
7,37 Khá

83 DNH221882 Néang Ry Sine DH23NH
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,36 Khá



84 DGT210603 Neàng Thị Nai DH22GT2
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,35 Khá

85 DTT223086 Nèang Srây Tôch DH23TT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,34 Khá

86 DVN226463 Neáng Sóc Pha DH23VN2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,32 Khá

87 DKQ211462 Châu Lý Gia Hân DH22KQ1
Huyện Châu Thành, 

An Giang 
7,31 Khá

88 DNV201003 Neáng Đa Ra DH21NV
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,31 Khá

89 DMN200027 Võ Tuyết Huệ DH21MN1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,3 Khá

90 DGT230360 Trần Thị Ngọc Trân DH24GT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,29 Khá

91 DBT214011 Chau Kim Sệnh DH22BT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,28 Khá

92 DGT200550 Neáng Sa Nín DH21GT2
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,28 Khá

93 DGT220253 Châu Ny Mol DH23GT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,26 Khá

94 DNH202006 Neáng Sậy My DH21NH1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,25 Khá

95 DKT232273 Neáng Kim San DH24KT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,24 Khá

96 DMN200078 Neáng Sây Niên DH21MN2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,24 Khá

97 DTP218610 KUY DALY DH22TP Battambang 7,24 Khá

98 DTP222965 Mai Đào Bích Tuyền DH23TP2
Huyện Vĩnh Thạnh, 

Cần Thơ 
7,24 Khá

99 DMK231822 Mai Thị Bích Hợp DH24MK
Huyện Châu Thành, 

An Giang 
7,23 Khá

100 DMN200104 Neàng Sy Thô DH21MN2
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,23 Khá



101 DMN200079 Vanh Si Sô Ny DH21MN2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,22 Khá

102 DMN230058
Chau Neáng Chanh Sa 

Ry
DH24MN

Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,21 Khá

103 DVH220627 Danh Đỗ Linh Như DH23VH
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,20 Khá

104 DBT213919 Chau Kết DH22BT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,19 Khá

105 DGT230287 Neàng Phi Nếth DH24GT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,19 Khá

106 DGT230280 Chum Sây Môm DH24GT
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,18 Khá

107 DGT210688 Neáng Sa Rốth DH22GT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,16 Khá

108 DMN230022 Neáng Đa Ly DH24MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,15 Khá

109 DKT202215 Neáng Sóc Banl DH21KT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,14 Khá

110 DMN200039 Neáng Phol La DH21MN1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,14 Khá

111 DGT220151 Lê Kim Trúc Linh DH23GT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,13 Khá

112 DMN230057 Neáng Sóc Rone DH24MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,13 Khá

113 DPN233648 Nèang Sậy Niên DH24PN
Huyện Tịnh Biên, An 

Giang
7,13 Khá

114 DBT223248 Chau Sơn DH23BT2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,09 Khá

115 DGT210531 Phonl Sô Ly Đa DH22GT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,08 Khá

116 DTP218608
PHUN MONORITH 

VITHOUN
DH22TP Battambang 7,07 Khá

117 DCN213653 Chau Sóc Hunh DH22CN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,06 Khá



118 DGT210530 Néang Ni Đa DH22GT2
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,05 Khá

119 DMN230029 Neáng Rin Na DH24MN
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,05 Khá

120 DGT210690 Neáng Kim San DH22GT1
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,03 Khá

121 DBT218506 SIM CHANRAKSMEY DH22BT Takeo 7,01 Khá

122 DBT233464 Neáng Na Quy DH24BT
Huyện Tri Tôn, An 

Giang
7,01 Khá

Tổng cộng danh sách có 122 sinh viên Giỏi, Khá, trong đó có: 23 SV Giỏi và 99 SV Khá.


